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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung các mức bột tỏi trong 

khẩu phần ăn đến năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt của lợn giai đoạn sinh trưởng-vỗ béo. 
Tổng 36 con lợn lai Duroc × (Landrace × Yorkshire) có khối lượng ban đầu là 30,3±1,43kg được chia 
ngẫu nhiên vào 1 trong 3 nhóm khẩu phần (3 lần lặp lại, 4 lợn với 2 đực và 2 cái/ô chuồng). Ba khẩu 
phần thí nghiệm gồm ĐC (khẩu phần cơ sở, KPCS), TN1 (KPCS + 0,5% bột tỏi) và TN2 (KPCS + 1% 
bột tỏi). Lợn được nuôi chế độ ăn theo 2 giai đoạn gồm giai đoạn sinh trưởng (0-7 tuần) và giai đoạn 
vỗ béo (8-14 tuần). Kết quả cho thấy khẩu phần ăn bổ sung tỏi không ảnh hưởng đến khối lượng 
tích lũy (kg/con) và TKL (g/ngày) trong toàn thời gian thí nghiệm. ADFI (kg/ngày) của lô TN2 thấp 

1 Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
* Tác giả liên hệ: PGS.TS. Phạm Kim Đăng, Trưởng Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Điện thoại: 0987432772; 
Email: pkdang@vnua.edu.vn
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc sử dụng kháng sinh tổng hợp 

không hợp lý trong chăn nuôi dẫn đến tồn 
dư kháng sinh trong thịt và sản phẩm động 
vật gây tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng 
và môi trường sinh thái (Oliver và ctv, 2011; 
Phạm Kim Đăng và ctv, 2016), đặc biệt gây ra 
hiện tượng kháng kháng sinh của vi khuẩn 
(Mathew và ctv, 2007; Tang và ctv, 2017).  Hiện 
nay, việc sử dụng kháng sinh thảo dược hay 
kháng sinh thực vật có nguồn gốc tự nhiên 
có thể thay thế kháng sinh tổng hợp trong 
việc kháng khuẩn, giảm tỷ lệ mắc bệnh, kích 
thích sinh trưởng, cải thiện năng suất, nâng 
cao chất lượng thịt và tạo ra sản phẩm sạch 
và an toàn (Cos và ctv, 2006; Papatriros và ctv, 
2011; Ahmed và ctv, 2016; Yi và ctv, 2018). So 
với các loại kháng sinh tổng hợp, kháng sinh 
thảo dược không có hiện tượng kháng thuốc, 

rất ít độc và không tồn dư trong thực phẩm 
(Seyyednejad và Motamedi, 2010; Mirzaei-
Aghsaghali, 2012).

Tỏi (Allium sativum L.) là một trong nhiều 
loại dược liệu quý, không chỉ giúp cho những 
món ăn trở nên thơm ngon, hấp dẫn hơn, mà 
còn có tác dụng trong việc phòng và trị một 
số bệnh (Yan và ctv, 2011). Tỏi giàu các hợp 
chất như allicin, lưu huỳnh, kẽm, can xi và 
vi khoáng selen có lợi ích sức khỏe (Onibi và 
ctv, 2009). Các nghiên cứu trên động vật chỉ 
ra, allicin - một trong những hợp chất chứa 
lưu huỳnh trong tỏi (Thiosulfinates chiếm 
tới 70%) có khả năng chống nhiễm khuẩn, 
chống oxi hóa và kháng vi rút (Cullen và ctv, 
2005; Yan và ctv, 2012). Các nghiên cứu trước 
đây (Cullen và ctv, 2005; Yan và ctv, 2012; 
Onyimonyi and Omeje, 2013) cho biết lợn giai 
đoạn sinh trưởng-vỗ béo ăn khẩu khần bổ 

hơn đáng kể (P<0,05) so với các nghiệm thức còn lại ở giai đoạn 0-7 tuần, nhưng không sai khác ở 
giai đoạn 8-14 tuần và toàn thời gian thí nghiệm. FCR (kg/kg) thấp hơn đáng kể (P<0,05) ở lô TN2 
so với các lô còn lại trong toàn thời gian thí nghiệm. Độ dày mỡ lưng có xu hướng giảm dần theo 
mức bổ sung bột tỏi tăng lên (P=0,06). Thịt ở lô TN2 đỏ hơn (P<0,05) so với thịt ở các lô còn lại. Lợn 
ăn khẩu phần bổ sung bột tỏi giảm đáng kể (P<0,05) hàm lượng cholesterol so với khẩu phần đối 
chứng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung bột tỏi ở mức 1% cải thiện hiệu quả sử dụng 
thức ăn và nâng cao chất lượng thịt lợn. 

Từ khóa: Bột tỏi, chất lượng thịt, cholesterol, lợn sinh trưởng-vỗ béo, sinh trưởng.
ABSTRACT

Effect of garlic powder supplementation on growth performance and meat quality of pork
The study was conducted to evaluate the different levels of garlic powder supplementation in 

diet on growth performance and meat quality of grower-finisher pigs. A total of 36 crossbred pigs 
D(LY) with an initial bodyweight (BW) of 30.3±1.43kg were used in a 14-week experiment. Pigs 
were randomly allotted to 1 of 3 treatments with 3 replications, 4 pigs (2 gilts and 2 barrows) per 
pen. Dietary treatments included CT (control treatment - basal diet), T1 (CT + 0.5% garlic powder) 
and T2 (CT + 1% garlic powder). The pigs were subjected to a 2-period feeding program consisting 
of grower (0-7 weeks) and finisher (8-14 weeks). Results showed that diets supplemented with 
garlic powder did not significantly affect final BW (kg) and average daily gain (TKL, g/day) during 
the entire experimental period. Average daily feed intake (ADFI, kg/day) in T2 was significantly 
lower (P<0.05) than other diets during 0-7 weeks, whereas no significant difference was found 
during 8-14 weeks and over the trial. Feed conversion ratio (FCR, kg feed per kg live weight gain) 
was significantly lower (P<0.05) in T2 than other diets over the trial. A reduced trend in backfat 
thickness was observed (P=0.06) in pigs fed diets supplemented with increasing garlic powder 
levels. Meat color in T2 was redder (P<0.05) than other diets. Pigs fed diets with garlic powder 
sumplementation reduced significantly (P<0.05) cholesterol content compared to CT. These results 
indicated that 1% garlic powder supplementation improved feed conversion efficiency and pork 
meat quality.

Keywords: Cholesterol, garlic powder, growth performance, grower-finisher pigs, meat quality. 
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sung tỏi đã cải thiện năng suất sinh trưởng và 
hiệu quả sử dụng thức ăn, trong khi một số 
nghiên cứu khác (Bampidis và ctv, 2005; Chen 
và ctv, 2008) lại cho rằng bổ sung tỏi trong 
khẩu phần ăn không làm ảnh hưởng đến khả 
năng sinh trưởng của lợn. Hơn nữa, Cullen 
và ctv (2005) cho biết bổ sung tỏi trong khẩu 
phần của đã làm chất lượng cảm quan thịt lợn 
khác biệt hơn so với khẩu phần ăn đối chứng. 
Ở Việt Nam hiện nay vẫn còn rất ít công bố 
nghiên cứu về ảnh bổ sung tỏi đến năng suất 
sinh trưởng và chất lượng thịt lợn. Vì vậy, 
nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng 
việc bổ sung bột tỏi đến năng suất sinh trưởng 
và chất lượng thịt của lợn giai đoạn từ 30 kg 
đến giết thịt.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Chuẩn bị bột tỏi
Củ tỏi tươi được mua từ 1 hộ trồng tỏi 

sạch ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã 
loại bỏ cọng, rễ và vỏ xấu bên ngoài. Củ tỏi 
được thái lát mỏng vừa để phơi trên nền bê 
tông dưới ánh nắng mặt trời đến khô giòn. Tỏi 
khô được nghiền thành bột, đóng gói vào túi 
nilon và bảo quản nơi khô ráo, để dùng dần 
cho thí nghiệm.
2.2. Bố trí thí nghiệm

Nghiên cứu được tiến hành tại một trang 
trại chăn nuôi lợn huyện Cẩm Giàng, Hải 
Dương, từ tháng 4/2020 đến tháng 8/2020. 
Tổng 36 lợn lai Duroc x (Landrace x Yorkshire) 
được gắn số tai từng con, khoảng 70 ngày tuổi, 
khối lượng (KL) trung bình 30.3±1.43kg, được 
chia làm 3 lô có KL và giới tính đều nhau. Mỗi 
lô có 12 lợn với 3 ô lặp lại và 4 lợn mỗi ô (2 
đực thiến và 2 cái). Lợn được nuôi trong khu 
chuồng khép kín có kiểm soát nhiệt độ và độ 
ẩm chuồng nuôi. Thời gian thí nghiệm là 14 
tuần và khẩu phần ăn chia làm 2 giai đoạn 
(sinh trưởng 0-7 tuần và vỗ béo 8-14 tuần). 
Lợn được cho ăn một trong 3 khẩu phần : lô 
đối chứng (ĐC) ăn khẩu phần cơ sở (KPCS) 
không bổ sung bột tỏi, TN1 cho lợn ăn KPCS 
bổ sung 0,5% bột tỏi và TN2 cho lợn ăn KPCS 
bổ sung 1% bột tỏi. Lợn được cho ăn và uống 

nước tự do bằng máng ăn và núm uống tự 
động. 

KPCS là thức ăn tự phối trộn từ các 
nguyên liệu ngô nghiền, cám gạo, mạch, khô 
dầu đỗ tương và một số vi lượng. Thành phần 
nguyên liệu và giá trị dinh dưỡng theo giai 
đoạn được trình bày ở bảng 1. Khẩu phần 
được lấy để phân tích giá trị dinh dưỡng theo 
các phương pháp của (AOAC, 1990) và giá 
trị năng lượng thô được xác định bằng bom 
calometer E2K. Giá trị dinh dưỡng KPCS của 2 
giai đoạn thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng theo 
khuyến cáo của NRC (2012).
Bảng 1. Thành phần và giá trị dinh dưỡng của 

KPCS 

Tham số
Giai đoạn

30-
60kg

61-
100kg

Thành 
phần 
nguyên 
liệu (%)

Ngô nghiền 33,9 38,6
Cám gạo tẻ 25,0 25,0
Cám mạch 20,0 20,0
Khô dầu đậu tương 13,4 10,2
Bột cá 3,50 2,00
Bột đá 1,50 1,50
Premix khoáng vitamin 0,50 0,50
NaCl 1,00 1,00
Men tiêu hóa 0,50 0,50
DL- Methionine 0,20 0,20
L-Lysine HCL 0,50 0,50

Giá trị 
dinh 
dưỡng 
(% 
VCK)

Vật chất khô 88,9 88,9
Protein thô 18,8 16,4
Lipid 7,55 7,77
Khoáng tổng số 8,86 7,57
Xơ 5,24 5,14
NDF 21,5 17,5
Ca 1,39 1,25
P 0,85 0,91
Lysine 1,33 1,18
Methionine 0,54 0,49
NL thô (MJ/kg VCK) 18,5 18,8
ME đổi1 (MJ/kg VCK) 13,9 14,5

1ME được tính theo Noblet và Perez (1993), ME=4168-
12,3×Khoáng+1,4×Protein+4,1×Lipid-6,1×Xơ (g/kg VCK).

Đánh giá khả năng sinh trưởng
Khối lượng cơ thể lợn được cân từng cá 

thể bằng cân điện tử (cân điện tử, độ chính 
xác 0,1 g) cố định buổi sáng vào 3 thời điểm 
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là lúc bắt đầu thí nghiệm, 7 tuần và kết thúc 
thí nghiệm để tính tốc độ sinh trưởng. Thức 
ăn cho ăn được cân để xác định lượng thức ăn 
thu nhận và tính toán tiêu tốn thức ăn cho mỗi 
nghiệm thức theo từng giai đoạn.

Đánh giá năng suất thân thịt, chất lượng 
thịt và thành phần hóa học thịt

Ngày cuối của thí nghiệm, 24 lợn (6 lợn/
lô, 3 đực và 3 cái) được mổ để đánh giá chất 
năng suất thân thịt và chất lượng thịt. Quy 
trình mổ được thực hiện theo TCVN (TCVN, 
3899-84, 1984). Các chỉ tiêu năng suất thân thịt 
bao gồm: khối lượng giết mổ, tỷ lệ móc hàm, 
tỷ lệ thịt xẻ, độ dày mỡ lưng và tỷ lệ nạc được 
xác định theo phương pháp mô tả của Oanh 
và ctv (2019).

Mẫu cơ thăn ở vị trí xương sườn thứ 11-14 
được thu thập để đánh giá chất lượng thịt. pH 
được đo bằng máy pH-star (Đức) tại các thời 
điểm 45 phút và 24 giờ sau giết mổ. Màu sắc 
(L*, a* và b*) 24 giờ sau giết mổ được xác định 
bằng máy Minolta CR-410 (Nhật Bản). Tỷ lệ 
mất nước bảo quản (%) được xác định bởi khối 
lượng mẫu trước và sau bảo quản 24 giờ. Tỷ 
lệ mất nước chế biến (%) 24 giờ được xác định 
bởi khối lượng mẫu trước và sau chế biến (hấp 
cách thủy bằng máy Waterbach Memmert ở 
75°C trong 50 phút). Độ dai (N) được xác định 
bằng máy Warner Bratzler 2000D (Mỹ) ngay 
sau khi xác định tỷ lệ mất nước chế biến.

Thành phần hóa học của thịt được phân 
tích với các chỉ tiêu: vật chất khô, khoáng tổng 
số, protein và lipit theo các theo phương pháp 
của (AOAC, 1990). Hàm lượng cholesterol 
được xác định bằng theo phương pháp sắc 
ký khí khối phổ (GC-MS) (Derewiaka và 
Obiedziński, 2010).
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý thống kê bằng phân 
tích phương sai một nhân tố sử dụng phần 
mềm SAS 9.4 (2002). Mô hình thống kê được 
sử dụng để phân tích ảnh hưởng của các khẩu 
phần ăn đến các chỉ tiêu nghiên cứu là: Yij = 
µ + Fi + eij. Trong đó: Yij: chỉ tiêu nghiên cứu; µ: 
giá trị trung bình ; Fi: ảnh hưởng của khẩu phần 
ăn (i = 0, 0,5 và 1% tỏi); eij: sai số ngẫu nhiên. 

Các tham số thống kê: dung lượng mẫu (n), 
giá trị trung bình (Mean) và sai số chuẩn (SE). 
So sánh các giá trị trung bình theo cặp bằng 
phép so sánh Tukey HSD.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Năng suất sinh trưởng
Trong nghiên cứu này, tất cả lợn trong các 

lô đều sống khỏe mạnh và không bị hao hụt 
trong cả giai đoạn thí nghiệm. Khối lượng bắt 
đầu thí nghiệm ở 3 lô ĐC, TN1, TN2 là tương 
đương (P>0,05). Lượng thức ăn thu nhận (g/
con/ngày) giảm (P<0,05) theo tỷ lệ bổ sung 
tỏi tăng lên trong khẩu phần ở giai đoạn 0-7 
tuần, nhưng không sai khác ở giai đoạn 8-14 
tuần và tính trung cho cả giai đoạn thí nghiệm 
(P>0,05). Nguyên nhân có thể do tỏi có vị 
hăng làm giảm tính thèm ăn lợn dẫn đến giảm 
thu nhận thức ăn ở giai đoạn đầu và sau đó 
lợn thích nghi với mùi nên ăn tốt hơn ở giai 
đoạn sau, điều này phù hợp với các công bố 
của Holden và McKean (2001); Cullen và ctv 
(2005) cho biết lợn sinh trưởng ăn khẩu phần 
bổ sung tỏi có lượng thức ăn thu nhận thấp 
hơn ở giai đoạn đầu và cải thiện ở giai đoạn 
tiếp theo. 

Tăng khối lượng (TKL, g/con/ngày) 
không sai khác thống kê giữa các khẩu phần 
(P>0,05) từng giai đoạn và tính chung cả giai 
đoạn, kết quả này phù hợp với một số nghiên 
cứu trước đây (Chen và ctv, 2008) cho biết bổ 
sung tỏi ở mức 1g, 2g hay 10 g/kg vào khẩu 
phần ăn của lợn giai đoạn sinh trưởng-giết 
thịt không ảnh hưởng đến TKL. Tuy nhiên, 
Samolińska và ctv (2020) cho biết bổ sung 5g/
kg tỏi vào khẩu phần ăn của lợn giai đoạn 25-
115kg đã cải thiện TKL và FCR so với lô đối 
chứng. Kết quả nghiên cứu này cho thấy lợn 
ăn khẩu phần bổ sung 0,5% cũng có xu hướng 
tăng TKL nhưng lại giảm ở lô bổ sung 1% bột 
tỏi so với lô ĐC.

Tiêu tốn thức ăn (FCR, kg TA/kg TKL) có 
xu hướng được cải thiện ở các lô bổ sung bột 
tỏi ở giai đoạn 0-7 tuần và 8-14 tuần, nhưng 
không sai khác thống kê (P>0,05) giữa 3 lô thí 
nghiệm. Tính chung cho cả giai đoạn, lợn ăn 
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khẩu phần bổ sung bột tỏi cho FCR tốt hơn 
(P<0,05) so với lô đối chứng. Kết quả nghiên 
cứu này phù hợp với kết quả công bố của 
Cullen và ctv (2005) cho biết lợn sinh trưởng 
ăn khẩu phần bổ sung 0,1% và 1% bột tỏi cải 
thiện được FCR so với ĐC. Kết quả này là do 

tỏi có tác dụng cải thiện môi trường và hệ vi 
sinh vật đường tiêu hóa; các vi khuẩn có hại 
rất mẫn cảm với hoạt tính kháng khuẩn có 
trong tỏi (Rees và ctv, 1993) trong khi ít ảnh 
hưởng đến vi khuẩn có lợi và tỏi còn tác dụng 
như prebiotic (Krumbeck và ctv, 2016).

Bảng 2. Ảnh hưởng của tỏi đến thu nhận thức ăn, tăng khối lượng và chuyển hóa thức ăn ở lợn

Giai doạn Chỉ tiêu ĐC TN1 TN2 P

1 (30-60kg)

KLBĐTN (kg/con) 30,3±0,41 30,3±0,43 30,3±0,43 0,98
KLKT1 (kg/con) 68,1±1,20 68,83±1,70 65,1±1,92 0,24
TATN1 (kg/con/ngày) 1,98±0,03a 1,96±0,06a 1,73±0,05b 0,02
TKL1 (g/con/ngày) 770±24,5 787±38,1 711±35,1 0,24
FCR1 (kg TA/kg tăng KL) 2,57±0,03 2,49±0,04 2,44±0,08 0,29

2 (61-100kg)

KLKT2 (kg/con) 103,8±3,20 105,8±2,63 102,3±2,59 0,69
TATN2 (kg/con/ngày) 2,60±0,07 2,58±0,15 2,52±0,07 0,86
TKL2 (g/con/ngày) 730±51,2 754±31,6 760±26,1 0,83
FCR2 (kg TA/kg tăng KL) 3,56±0,04 3,42±0,10 3,32±0,03 0,08

Cả 2 giai đoạn  
(30-100kg)

TATN (kg/con/ngày) 2,30±0,04 2,27±0,10 2,13±0,02 0,21
TKL (g/con/ngày) 750±32,0 771±29,8 736±24,9 0,69
FCR (kg TA/kg tăng KL) 3,05±0,02a 2,94±0,02ab 2,89±0,05b 0,04

3.2. Năng suất thân thịt
Sự sai khác không có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05) về khối lượng giết mổ, tỷ lệ móc hàm, 
tỷ lệ thịt xẻ, dày mỡ lưng và tỷ lệ nạc giữa các 
lô bổ sung bột tỏi và ĐC. Dù không sai khác 
thống kê nhưng độ dày mỡ lưng giảm 15% ở 
lô bổ sung 0,5% bột tỏi và 19% ở lô bổ sung 1% 
bột tỏi so với lô đối chứng. Ngược lại, tỷ lệ nạc 
tăng 1,5% ở lô bổ sung 0,5% bột tỏi và 4,6% 
lô bổ sung 1% bột tỏi so với ĐC. Các kết quả 
nghiên cứu trong nghiên cứu này phù hợp với 
các công bố gần đây khi bổ sung tỏi cho lợn 
bằng con đường khác nhau. Samolińska và 

ctv (2020) cho biết bổ sung 0,5% bột tỏi có xu 
hướng giảm độ dày mỡ lưng và tăng tỷ lệ nạc 
ở lợn giai đoạn vỗ béo. Grela và ctv (2013) cho 
biết bổ sung chiết xuất từ tỏi bằng con đường 
nước uống cải thiện được diện tích cơ thăn 
và giảm đáng kể độ dày mỡ lưng. Tương tự, 
Omojola và ctv (2009) cho biết độ dày mỡ lưng 
giảm theo mức bổ sung tỏi tăng lên trong khẩu 
phần ăn của lợn (0, 1 và 1,5%). Điều này có thể 
được giải thích bởi hoạt tính sinh học (allicin) 
của tỏi tỏi ức chế sự tổng hợp lipid trong gan 
và làm giảm độ dày mỡ lưng (Omojola và ctv, 
2009; Samolińska và ctv, 2020).

Bảng 3. Ảnh hưởng của tỏi đến năng suất thân thịt

Chỉ tiêu ĐC TN1 TN2 P
KL giết mổ (kg) 104±0,97 106±1,67 102,8±0,65 0,19
TL móc hàm (%) 80,2±0,40 80,5±0,30 79,8±0,31 0,44
TL thịt xẻ (%) 70,3±0,48 70,5±0,22 69,7±0,31 0,33
DML (mm) 18,9±0,70 16,0±1,62 15,2±0,59 0,06
Tỷ lệ nạc (%) 61,1±1,03 62,0±1,29 63,9±0,97 0,21

3.3. Chất lượng thịt
Kết quả ở bảng 4 cho thấy các chỉ tiêu 

chất lượng thịt đều nằm trong phạm vi bình 
thường (Oanh và ctv, 2019). Bổ sung tỏi không 

làm ảnh hưởng (P>0,05) đến giá trị pH 45 phút 
và 24 giờ, tỷ lệ mất nước bảo quản, mất nước 
chế biến và độ dai tại thời điểm 24 giờ sau giết 
mổ. Chỉ tiêu về độ sáng (L*) và màu vàng (b*) 
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không có sai khác thống kê (P>0,05) giữa các 
khẩu phần. Tuy nhiên, khẩu phần bổ sung tỏi 
đã làm tăng màu đỏ (a*) của thịt so với lô đối 

chứng (P<0,05). Thịt lợn có màu đỏ sáng hơn ở 
lô bổ sung 1% tỏi, đây là màu được người tiêu 
dùng ưa chuộng hơn.

Bảng 4. Ảnh hưởng của tỏi đến chất lượng thịt lợn

Chỉ tiêu ĐC TN1 TN2 P

Giá trị pH

45 phút 6,32±0,04 6,38±0,02 6,34±0,04 0,51
24 giờ 5,52±0,01 5,52±0,02 5,51±0,01 0,84
MNBQ24h (%) 1,30±0,19 1,44±0,19 1,50±0,13 0,72
MNCB24h (%) 24,1±1,30 23,2±0,90 22,1±1,96 0,63
Độ dai 24h (N) 37,6±1,17 39,6±1,10 41,25±2,08 0,26

Màu sắc 24h
Độ sáng (L*) 52,7±1,75 51,1±0,48 51,8±0,94 0,63
Màu đỏ (a*) 11,9±0,28b 13,1±0,45ab 13,8±0,31a 0,01
Màu vàng (b*) 5,16±0,30 6,00±0,46 5,82±0,28 0,25

3.4. Thành phần hóa học và hàm lượng 
cholesterol của thịt

Thành phần hóa học (vật chất khô, 
protein, khoáng và lipid) của thịt là không 
sai khác thống kê giữa các lô bổ sung bột tỏi 
và lô đối chứng (Bảng 5). lô bổ sung bột tỏi 
(0,5 và 1%) đã làm giảm đáng kể (P<0,05) hàm 
lượng cholesterol (11,3 và 18,2%) trong thịt so 

với lô đối chứng. Kết quả này phù hợp với các 
nghiên cứu của Grela và ctv (2013), Omojola 
và ctv (2009) và Samolińska và ctv (2020). Sự 
giảm hàm lượng cholesterol trong thịt được 
giải thích là do allicin trong tỏi ức chế các 
enzym cần thiết cho quá trình sinh tổng hợp 
lipid và cholesterol (Amagase và ctv, 2001; 
Samolińska và ctv, 2020). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của tỏi đến thành phần hóa học và cholesterol thịt lợn

Chỉ tiêu ĐC TN1 TN2 P
VCK (%) 27,0±0,46 27,1±0,32 27,0±0,50 0,97
Protein (%) 22,7±0,38 22,9±0,26 22,5±0,27 0,65
Khoáng (%) 1,43±0,05 1,48±0,10 1,38±0,03 0,58
Lipid (%) 2,26±0,52 2,29±0,17 2,22±0,50 0,99
Cholesterol (mg/100g) 61,0±0,91a 54,1±1,10b 49,9±0,76b 0,01

4. KẾT LUẬN
Bổ sung bột tỏi vào khẩu phần ăn của 

lợn không ảnh hưởng đến thu nhận thức ăn 
(ADFI) và tăng khối lượng (TKL) giai đoạn 
sinh trưởng-vỗ béo, trong khi bổ sung 1% cải 
thiện hiệu quả sử dụng thức ăn (FCR). Ngoài 
ra, lợn ăn khẩu phần bổ sung bột tỏi có xu 
hướng giảm độ dày mỡ lưng và nâng cao tỷ 
lệ nạc. Đặc biệt, hàm lượng cholesterol trong 
thịt giảm đáng kể (11-18%) và thịt có màu đỏ 
hơn ở nghiệm thức bổ sung tỏi. Như vậy, việc 
bổ sung bột tỏi 1% trong khẩu phần ăn có ảnh 
hưởng tích cực đến hiệu quả sử dụng thức ăn 
và chất lượng thịt.
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